ÔN TẬP PHẦN LÝ THUYẾT

I. CÔNG CƠ HỌC:
1. Khi nào có công cơ học
- Công cơ học dùng với trường hợp khi có lực tác dụng vào vật và vật chuyển dời theo phương không vuông góc với phương của lực.

- Công cơ học phụ thuộc vào hai yếu tố:

+ Lực tác dụng vào vật.

+ Độ chuyển dời của vật.

2. Công thức tính công cơ học
- Công thức: A = F.s

Trong đó: A: là công của lực F (J)
                 F: là lực tác dụng vào vật (N)

                 s: là quãng đường vật dịch chuyển (m)

- Đơn vị công là Jun (kí hiệu là J): 1J = 1 N.m

Lưu ý:

+ Công thức trên chỉ đúng khi vật chuyển dời theo phương của lực.

+ Nếu vật chuyển dời theo phương vuông góc với phương của lực thì công của lực đó bằng không.

+ Nếu vật chuyển dời không theo phương của lực thì công được tính theo công thức khác và nhỏ hơn F.s.

+ Đơn vị kW.h cũng là đơn vị của công cơ học: 1 kW.h = 3600000 J

II. ĐỊNH LUẬT VỀ CÔNG:
1. Định luật về công
Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại.

2. Các loại máy cơ đơn giản thường gặp
- Ròng rọc cố định: Chỉ có tác dụng đổi hướng của lực, không có tác dụng thay đổi độ lớn của lực.

- Ròng rọc động: Khi dùng một ròng rọc động cho ta lợi hai lần về lực thì thiệt hai lần về đường đi.

- Mặt phẳng nghiêng: Lợi về lực, thiệt về đường đi.

- Đòn bẩy: Lợi về lực, thiệt về đường đi hoặc ngược lại.
III. CÔNG SUẤT
1. Công suất
- Để biết người nào hay máy nào làm việc khỏe hơn (thực hiện công nhanh hơn), người ta so sánh công thực hiện được trong một đơn vị thời gian.

- Công thực hiện được trong một đơn vị thời gian gọi là công suất.

2. Công thức tính công suất
Công thức: P 
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Trong đó:      P : là công suất (W)
                       A là công thực hiện được (J)
                        t là thời gian thực hiện công (s)
Lưu ý: Tính công suất khi biết lực tác dụng F (N) và vận tốc chuyển động v (m/s) :

P  = F.v

BÀI TẬP ÔN TẬP
Bài 1: Một số gia đình thường làm nền nhà cao hơn mặt đường để không bị ngập nước khi trời mưa. Khi đó, để đẩy xe vào trong nhà, người  ta thường làm các con dốc hoặc dùng tấm ván, tấm sắt đặt trước nhà để dễ đẩy xe . Em hãy cho biết:                                  

a/ Con dốc, tấm ván là ứng dụng của máy cơ đơn giản nào?

b/ Khi sử dụng máy cơ đơn giản này ta có được lợi về công không? Giải thích tại sao. 

Bài 2: Trong nhà máy cơ khí người ta dùng máy nâng có công suất hoạt động là 500 W để đưa một vật có trọng lượng 
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N lên cao 6 m theo phương thẳng đứng.
a/ Tính công thực hiện của máy.

b/ Tính thời gian máy làm việc để nâng vật lên. 
Đáp án: a/ 24000 J

             b/ 48 s
Bài 3: Một ô tô chuyển động với lực kéo 200 N đi được quãng đường 9 km trong 10 phút.
a/ Tính công và công suất của động cơ.
b/ Nếu tăng lực kéo lên 2 lần thì thời gian đi của ô tô giảm 3 lần. Tính công suất của động cơ lúc này? Biết quãng đường đi không thay đổi.

Đáp án: a/ 18.105 J và 3000 W

             b/ 18000 W
Bài 4: Tính công suất dòng nước chảy qua đập ngăn cao 25m xuống dưới, biết rằng lưu lượng dòng nước là 120m3/phút, khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3.
Đáp án: 500000 W
Bài 5: Người ta lăn một cái thùng theo một tấm ván nghiêng lên xe ôtô. Sàn xe ôtô cao 1m, ván dài 2,5m. Thùng có khối lượng 80kg.Khi bỏ qua ma sát, tìm lực đẩy lúc này là bao nhiêu?
Đáp án: 320 N
Bài 6: Hai máy cùng hoạt động trong thời gian làm việc của 2 người công nhân. Người thứ nhất thực hiện công là 1080 kJ; người thứ nhất thực hiện công là 216000 kJ. Công suất của người nào lớn hơn và lơn hơn bao nhiêu lần? Giải thích.
Đáp án: công suất của người thứ hai lớn hơn người thứ nhất 200 lần.
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